
狼和小羊

Láng hé xiǎo yáng

狼和小羊

Chó sói và Cừu non
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狼在河边喝水，
Láng zài hébiān hē shuǐ, 

狼在河邊喝水，
Chó sói uống nước bên bờ sông,
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它非常饿，已经好几天没吃过东西了，
tā fēicháng è, yǐjīng hǎo jǐ tiān méi chīguò dōngxi le, 

它非常餓，已經好幾天沒吃過東西了，
nó vô cùng đói, đã mấy ngày không ăn gì rồi,
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忽然狼发现在不远处，有一只小羊
也在河边喝水。
hūrán láng fāxiàn zài bù yuǎn chù, yǒu yì zhī
xiǎo yáng yě zài hébiān hē shuǐ. 

忽然狼發現在不遠處，有一隻小羊
也在河邊喝水。
bỗng nhiên Sói phát hiện cách đó không xa, có một
chú cừu non cũng đang uống nước bên sông.
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狼想吃掉小羊，但是又想给自己找一个完美的
理由。
Láng xiǎng chī diào xiǎo yáng, dànshì yòu xiǎng gěi zìjǐ zhǎo yí gè

wánměi de lǐyóu.

狼想吃掉小羊，但是又想給自己找一個完美的
理由。
Sói muốn ăn thịt cừu non, nhưng lại muốn tìm cho mình một lý do 

hoàn hảo.
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想了很久，狼终于想到一个，
Xiǎngle hěn jiǔ, láng zhōngyú xiǎngdào yí gè, 

想了很久，狼終於想到一個，
Nghĩ một hồi lâu, cuối cùng Sói cũng đa nghĩ ra được

một lý do,
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狼走进小羊，和小羊说：
Láng zǒu jìn xiǎo yáng, hé xiǎo yáng shuō: 

狼走進小羊，和小羊說：
Sói tiến đến gần Cừu non, nói với Cừu non:
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“小羊，你为什么要弄脏我喝的水？”
“Xiǎo yáng, nǐ wèishénme yào nòng zāng wǒ hē de shuǐ?” 

“小羊，你為什麼要弄髒我喝的水？”
“Này Cừu non, tại sao mi làm bẩn nước uống của ta?”
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小羊抬起头看到了狼，虽然有些害怕，但还是很
有礼貌地回答：
Xiǎo yáng tái qǐtóu kàn dào le láng, suīrán yǒuxiē hàipà, dàn háishì hěn

yǒu lǐmào de huídá: 

小羊抬起頭看到了狼，雖然有些害怕，但還是很
有禮貌地回答：
Cừu non ngẩng đầu nhìn thấy Sói, tuy có chút sợ hãi, nhưng vẫn trả lời

một cách rất lịch sự:
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“对不起，狼先生，但是这是不可能的，
“Duìbùqǐ, láng xiānsheng, dànshì zhè shì bùkěnéng de, 

“對不起，狼先生，但是這是不可能的，
“Xin lỗi bác Sói, nhưng điều này là không thể,
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我在下游，您在上游，水从上往下流，我怎么能弄脏您
喝的水呢？”
wǒ zài xiàyóu, nín zài shàngyóu, shuǐ cóng shàng wǎng xià liú, wǒ

zěnme néng nòng zāng nín hē de shuǐ ne?” 

我在下游，您在上游，水從上往下流，我怎麼能弄髒您
喝的水呢？”
Cháu ở hạ nguồn, bác ở thượng nguồn, nước chảy từ trên xuống, làm

sao cháu có thể làm bẩn nước uống của bác được?”
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狼有些生气，但是它马上就想到了一个
新的理由，说：
Láng yǒuxiē shēngqì, dànshì tā mǎshàng jiù xiǎngdào

le yí gè xīn de lǐyóu, shuō: 

狼有些生氣，但是它馬上就想到了一個
新的理由，說：
Sói có chút tức giận, nhưng nó liền lập tức nghĩ ra một

lý do mới, nói:
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“我才发现，你不就是那只去年在我
背后说我坏话的小羊吗？”
“Wǒ cái fāxiàn, nǐ bú jiùshì nà zhī qùnián zài wǒ

bèihòu shuō wǒ huàihuà de xiǎo yáng ma?” 

“我才發現，你不就是那隻去年在我
背後說我壞話的小羊嗎？”
“Ta vừa mới phát hiện, mi chẳng phải là tên cừu con năm

ngoái nói xấu sau lưng ta sao?”
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“这怎么可能呢？狼先生”小羊说。
“Zhè zěnme kěnéng ne? Láng xiānsheng” xiǎo

yáng shuō. 

“這怎麼可能呢？狼先生”小羊說。
“Làm sao có thể thế được ạ , bác Sói? ” Cừu non nói.
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“去年我还没出生呢，我只有六
个月大。”
“Qùnián wǒ hái méi chūshēng ne, wǒ zhǐyǒu liù gè yuè dà.” 

“去年我還沒出生呢，我只有六
個月大。”
“Năm ngoái cháu vẫn còn chưa ra đời, cháu mới được 6 

tháng tuổi thôi ạ.”
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狼有些不耐烦了，它一步一步走进小羊，
露出它的尖牙说：
Láng yǒuxiē bú nàifán le, tā yíbù yíbù zǒu jìn xiǎo yáng, lùchū tā de jiān

yá shuō: 

狼有些不耐煩了，它一步一步走進小羊，
露出它的尖牙說：
Sói có chút mất kiên nhẫn rồi, nó từng bước từng bước tiến gần Cừu, nhe

nanh sắc nhọn của nó ra và nói:
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“我才不在乎说我坏话的是你，还
是你的父亲，
“Wǒ cái bú zàihu shuō wǒ huàihuà de shì nǐ, háishì nǐ de fùqīn, 

“我才不在乎說我壞話的是你，還
是你的父親，
“Ta không thèm quan tâm kẻ nói xấu ta là mi hay cha của mi,
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不管怎样，我今天就是要把你吃掉！”
bùguǎn zěnyàng, wǒ jīntiān jiùshì yào bǎ nǐ chī

diào!” 

不管怎樣，我今天就是要把你吃掉！”
bất kể thế nào, hôm nay ta cũng phải ăn thịt mi!”
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在小羊逃跑前，狼已经扑向了小羊，

Zài xiǎo yáng táopǎo qián, láng yǐjīng pū xiàng le xiǎo

yáng, 

在小羊逃跑前，狼已經撲向了小羊，
Trước khi Cừu non bỏ chạy, Sói đã lao về phía Cừu

non,
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小羊临死前才明白，狼想要吃掉自
己是不需要任何理由的。
xiǎo yáng lín sǐ qián cái míngbái, láng xiǎng yào chī
diào zìjǐ shì bù xūyào rènhé lǐyóu de.

小羊臨死前才明白，狼想要吃掉自
己是不需要任何理由的。
Cừu non trước khi sắp chết mới hiểu ra, Sói muốn ăn
thịt mình thì không cần bất cứ lý do nào cả.

---Hết---
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